
 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH SÁCH PHÂN LOẠI NGÀNH NGHỀ  

CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆT NAM 

 

STT Tên ngành 

1 Nông nghiệp và lâm nghiệp 

2 Thủy sản 

3 Công nghiệp khai thác mỏ 

4 Công nghiệp chế biến 

5 Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước 

6 Xây dựng 

7 Bán buôn, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng gia 

đình 

8 Khách sạn, nhà hàng 

9 Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 

10 Tài chính tín dụng 

11 Hoạt động khoa học và công nghệ 

12 Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn 

13 Giáo dục và đào tạo 

14 Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 

15 Văn hóa và thể thao 

16 Hoạt động phục vụ cá nhân và công cộng 

17 Làm thuê công việc giám đốc trong hộ tư nhân 

 


